
 Tổng cộng  Tiền lƣơng  Hoạt động 

A
 Kinh phí đƣợc giao tự chủ của các đơn vị 

sự nghiệp và các cơ quan nhà nƣớc 
 0964-0914 8.631.459.418      8.318.725.935      312.733.483       

I Các cơ quan, đơn vị 1.462.319.101      1.462.319.101      -                      

1 Các cơ quan hành chính 737.274.335         737.274.335         -                      

1.1 Văn phòng UBND & HĐND 13          341 1037753 59.967.948           59.967.948           

1.2 Phòng Tài chính - KH huyện 13          341    1037741 3.929.472             3.929.472             

1.3 Phòng Lao động-TB&XH huyện 13          341    1037751 73.627.151           73.627.151           

1.4 Phòng Tư pháp huyện 13          341    1053660 57.801.500           57.801.500           

1.5 Phòng Tài nguyên và MT huyện 13          341    1047393 122.872.493         122.872.493         

1.6 Phòng NN&PTNT huyện 13          341    1081696 34.645.161           34.645.161           

1.7 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 13          341    1081619 182.341.105         182.341.105         

1.7 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 13          341    1047389 15.443.715           15.443.715           

1.8 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 13          341    1090282 17.191.757           17.191.757           

1.9 Phòng Y tế huyện 13          341    1081618 7.723.013             7.723.013             

1.10 Phòng Nội vụ huyện 13          341    1081665 81.024.882           81.024.882           

1.11 Thanh tra huyện 13          341    1132286 80.706.138           80.706.138           

2 Các cơ quan khối Hội đoàn thể 209.308.273         209.308.273         -                      

2.1 Ủy ban MTTQVN huyện 13          341    1049136 23.984.726           23.984.726           

2.2 Huyện đoàn 13          341    1049136 74.292.590           74.292.590           

2.3 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 13          341    1049136 20.001.790           20.001.790           

2.4 Hội Nông dân huyện 13          341    1049136 42.857.857           42.857.857           

2.5 Hội Cựu chiến binh huyện 13          341    1049136 48.171.310           48.171.310           

3 Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện 515.736.493         515.736.493         -                      

3.1 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 13          281    1081392 83.421.908           83.421.908           
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3.2
Trung tâm Truyền Thông- Văn hóa- Thể thao 

huyện
13          191    1081621 58.726.397           58.726.397           

3.3 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 13          075 1082655 170.312.393         170.312.393         

3.4 Trung tâm Chính trị huyện 13          085 1082364 70.086.925           70.086.925           

3.5 Ban quản lý cụm Công nghiệp và Đô thị huyện 13          338    1131353 133.188.870         133.188.870         

II Các đơn vị trƣờng học 7.169.140.317      6.856.406.834      312.733.483       

1 Cấp Mầm non, Mẫu giáo 1.365.825.163      1.354.245.695      11.579.468         

1.1 Trường MN 24/3 13          071 1113607 66.769.545           63.982.625           2.786.920           

1.2 Trường MN Bình Trung 13          071 1113608 32.469.321           32.469.321           

1.3 Trường MN Bình Nguyên 13          071 1113609 11.673.519           11.673.519           

1.4 Trường MN Sao Mai 13          071 1113610 10.730.863           10.730.863           

1.5 Trường MN Bình Thạnh 13          071 1113611 31.523.877           31.523.877           

1.6 Trường MN Bình Đông 13          071 1113612 149.712.029         149.712.029         

1.7 Trường MN 18.3 13          071 1113613 97.186.036           97.186.036           

1.8 Trường MN Bình Trị 13          071 1113614 207.141                207.141                

1.9 Trường MN Bình Hải 13          071 1113615 802.038                802.038                

1.10 Trường MN Bình Hòa 13          071 1113616 97.306.797           97.306.797           

1.11 Trường MN Bình Tân Phú 13          071 1130452 90.112.215           90.112.215           

1.12 Trường MN Bình Châu 13          071 1113619 7.121.967             7.121.967             

1.13 Trường MN Bình Thanh 13          071 1130453 13.698.382           13.698.382           

1.14 Trường MN Bình Hiệp 13          071 1113622 53.375.701           53.375.701           

1.15 Trường MN Bình Long 13          071 1113623 52.953.661           52.953.661           

1.16 Trường MN Bình Chương 13          071 1113624 109.190.658         109.190.658         

1.17 Trường MN Bình Mỹ 13          071 1130838 9.482.470             9.482.470             

1.18 Trường MN Bình Minh 13          071 1113630 79.185.770           79.185.770           

1.19 Trường MN Bình An 13          071 1113631 3.153.828             3.153.828             

1.20 Trường MN Bình Khương 13          071 1130839 70.200.156           70.200.156           

1.21 Trường MN Bình Dương 13          071 1113633 139.910.361         131.117.813         8.792.548

1.22 Trường MN Bình Phước 13          071 1113635 239.058.828         239.058.828         

2 Cấp Tiểu học 3.171.300.731      3.136.963.302      34.337.429
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2.1 Trường TH số 1 Thị trấn Châu Ổ 13          072 1130455 47.608.195           47.608.195           

2.2 Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ 13          072 1130454 212.992.838         212.992.838         

2.3 Trường TH Bình Trung 13          072 1128774 110.357.108         110.357.108         

2.4 Trường TH số 1 Bình Nguyên 13          072 1113566 121.904.554         121.904.554         

2.5 Trường TH số 2 Bình Nguyên 13          072 1113567 45.238.399           45.238.399           

2.6 Trường TH Bình Chánh 13          072 1128740 25.311.069           25.311.069           

2.7 Trường TH số 1 Bình Thạnh 13          072 1113570 131.879.677         131.879.677         

2.8 Trường TH số 2 Bình Thạnh 13          072 1113571 140.473.191         140.473.191         

2.9 Trường TH Bình Đông 13          072 1113572 249.064.028         249.064.028         

2.10 Trường TH Bình Thuận 13          072 1113582 177.609.832         177.609.832         

2.11 Trường TH Bình Trị 13          072 1113583 283.561.062         283.561.062         

2.12 Trường TH số 1 Bình Hải 13          072 1113584 223.891.684         223.891.684         

2.13 Trường TH số 2 Bình Hải 13          072 1113585 166.766.768         147.600.873         19.165.895

2.14 Trường TH số 1 Bình Châu 13          072 1113589 165.449.209         153.978.449         11.470.760

2.15 Trường TH số 2 Bình Châu 13          072 1113590 50.695.894           50.695.894           

2.16 Trường TH Bình Thanh 13          072 1130421 99.638.530           99.638.530           

2.17 Trường TH Bình Hiệp 13          072 1113593 99.863.554           99.863.554           

2.18 Trường TH Bình Long 13          072 1113594 148.891.680         148.891.680         

2.19 Trường TH Bình Mỹ 13          072 1128739 408.613.841         404.913.067         3.700.774

2.20 Trường TH số 1 Bình Minh 13          072 1113599 131.021.421         131.021.421         

2.21 Trường TH số 2 Bình Minh 13          072 1113600 56.708.137           56.708.137           

2.22 Trường TH Bình Dương 13          072 1113604 73.760.060           73.760.060           

3 Cấp Trung học cơ sở 2.632.014.423      2.365.197.837      266.816.586

3.1 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ 13          073 1081165 18.347.941           18.347.941           

3.2 Trường THCS Bình Trung 13          073 1081166 110.017.389         110.017.389         

3.3 Trường THCS Bình Nguyên 13          073 1081167 139.152.643         100.316.624         38.836.019

3.4 Trường THCS Bình Chánh 13          073 1081168 40.425.620           40.425.620           

3.5 Trường THCS Bình Thạnh 13          073 1081169 225.356.027         165.824.281         59.531.746

3.6 Trường THCS Bình Đông 13          073 1081170 91.919.079           37.501.292           54.417.787

3.7 Trường THCS Bình Thuận 13          073 1081171 132.277.315         132.277.315         
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3.8 Trường THCS Bình Trị 13          073 1082104 54.901.254           49.926.920           4.974.334

3.9 Trường THCS Bình Hải 13          073 1082105 164.523.415         147.414.076         17.109.339

3.10 Trường TH và THCS Bình Hòa 13          073 1128746 154.620.240         154.620.240         

3.11 Trường TH và THCS Bình Tân Phú 13          073 1130422 168.019.927         168.019.927         

3.12 Trường THCS Bình Châu 13          073 1081203 72.240.289           24.042.635           48.197.654

3.13 Trường THCS Bình Thanh 13          073 1081204 64.551.055           64.551.055           

3.14 Trường THCS Bình Hiệp 13          073 1081205 155.330.765         155.330.765         

3.15 Trường THCS Bình Long 13          073 1081206 43.138.780           43.138.780           

3.16 Trường TH và THCS Bình Chương 13          073 1128742 29.111.363           29.111.363           

3.17 Trường THCS Bình Mỹ 13          073 1081208 39.740.704           39.740.704           

3.18 Trường THCS Bình Minh 13          073 1081209 369.511.732         369.511.732         

3.19 Trường TH và THCS Bình An 13          073 1128747 138.610.114         138.610.114         

3.20 Trường TH và THCS Bình Khương 13          073 1128741 167.384.116         157.446.802         9.937.314

3.21 Trường THCS Bình Dương 13          073 1081212 188.684.304         154.871.911         33.812.393

3.22 Trường TH và THCS Bình Phước 13          073 1128745 900.084                900.084                

3.23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 13          073 1081214 63.250.267           63.250.267           
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